
 

 
 

PAO 5W30 
DẦU MÁY XĂNG VÀ MÁY DẦU TỔNG HỢP HOÀN TOÀN 

 

 

Mô tả sản phẩm 

 
 

Các ứng dụng 

 
 

Các đặc tính 

 
 

Tiêu chuẩn 

 
 

Thuộc tính tiêu biểu 
Thuộc tính  Phương pháp Đơn vị 5W-30 

Trọng lượng riêng ASTM D1298 - 0.85117 

Màu sắc ASTM D1500 - L2.5 
Độ nhớt ở 40℃ ASTM D445 cSt 70.8 

100℃ ASTM D445 cSt 12.1 
Chỉ số độ nhớt ASTM D2270 - 169 
Điểm chớp cháy ASTM D92 ℃ 236 
Điểm đông đặc ASTM D97 ℃ -39.0 

 
 


